PHÂN TÍCH ĐỀ MINH HỌA LẦN 2 Môn: Vật lý
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
I. Ma trận Đề minh họa 2020 - lần 2
	Lớp
	Chương
	NB
	TH
	VD
	VD Cao
	Tổng
	Ghi chú

	Lớp 12
	Dao động cơ
	3
	1
	3
	1
	8
	HK I

23 câu

	
	Sóng cơ và sóng âm
	3
	1
	1
	1
	6
	

	
	Dòng điện xoay chiều
	4
	2
	1
	2
	9
	


	
	Dao động và sóng điện từ
	2
	1
	
	
	3
	HK II

13 câu

	
	Sóng ánh sáng
	2
	2
	
	
	4
	

	
	Lượng tử ánh sáng
	2
	1
	
	
	3
	

	
	Vật lý hạt nhân
	2
	1
	
	
	3
	

	Lớp 11
	Điện tích. Điện trường
	
	1
	
	
	1
	Lớp 11

4 câu

	
	Dòng điện không đổi
	1
	
	
	
	1
	

	
	Từ trường. Cảm ứng điện từ
	1
	
	
	
	1
	

	
	Quang học
	
	
	1
	
	1
	

	Tổng
	20
	10
	6
	4
	40
	

	Điểm
	5
	2,5
	1,5
	1
	10
	

	Thứ tự câu trong cấu trúc đề
	1-20
	21-30
	31-36
	37-40
	
	



II. Nhận xét

- Đề minh họa lần 2 nhẹ nhàng hơn so với đề minh họa lần 1 khá nhiều do Bộ đã tăng số câu hỏi ở mức độ nhận biết và giảm số câu hỏi ở mức độ thông hiểu - vận dụng. Bên cạnh đó là việc tăng câu hỏi lý thuyết lên nhiều so với đề minh họa lần 1 (lý tuyết 20 câu chiếm 50 %; bài tập: 20 câu chiếm 50 %).

- 75% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết - thông hiểu. Trong đó có 2 câu hỏi lí thuyết thuộc chương trình Vật lí 11 nằm ở cấp độ nhận biết. So với các đề thi THPT quốc gia trước đây và Đề tham khảo 2020 lần 1 thì vùng câu hỏi thuộc chương trình Vật lí 11 có độ khó giảm hẳn. Các câu vận dụng cao có ở 3 chương của học kỳ I lớp 12. Tuy nhiên, câu hỏi khó nhất vẫn là những câu thuộc chương III. Dòng điện xoay chiều.

- Nội dung học kỳ I chương trình lớp 12 tăng thêm 1 câu so với đề minh họa lần 1 (23 câu - 5,75 điểm).

- Đề thi không xuất hiện những câu hỏi thuộc phần tinh giản.


- Với ma trận đề như thế , học sinh có mức độ tiếp thu trung bình, chỉ cần chăm chỉ ôn tập và giáo viên định hướng tốt cũng có thể đạt điểm 7 - 8. Nếu xét ở mục tiêu tốt nghiệp THPT thì đề thi này vừa sức, giúp học sinh giảm áp lực trong tình hình dịch COVID-19  hiện nay. 
- HỌC SINH MUỐN ĐẠT ĐẲNG CẤP CAO THÌ PHẢI CÓ: 3K

 1. KIẾN THỨC VỮNG CHẮC.

2. KINH NGHIỆM LÀM BÀI .

                                3. KĨ NĂNG GIẢI NHANH.
         GV: ĐOÀN VĂN LƯỢNG- BIÊN TẬP VÀ TỔNG HỢP.
III. Cấu trúc đề theo từng chương

Chương I: Dao động cơ


Nhận biết

Câu 3: Mối liên hệ giữa tần số góc ( và tần số f của một dao động điều hòa là
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Hướng dẫn

Mối liên hệ giữa tần số góc 
[image: image5.wmf]w

 và tần số 
[image: image6.wmf]f

 của một dao động điều hòa là 
[image: image7.wmf]2f.
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⇒ Chọn C.
Câu 4: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Cơ năng của con lắc là 


A. tổng động năng và thế năng của nó. 

B. hiệu động năng và thế năng của nó. 


C. tích của động năng và thế năng của nó.

D. thương của động năng và thế năng của nó. 

Hướng dẫn
Cơ năng của con lắc lò xo đang dao động điều hòa là tổng động năng và thế năng của nó.

⇒ Chọn A.
Câu 5: Biên độ của dao động cơ tắt dần 


A. không đổi theo thời gian. 
B. tăng dần theo thời gian. 


C. giảm dần theo thời gian. 
D. Biến thiên điều hòa theo thời gian.

Thông hiểu

Hướng dẫn
Biên độ của dao động cơ tắt dần giảm dần theo thời gian.

⇒ Chọn C.
Câu 22: Một con lắc đơn có chiều dài 0,5 m dao động điều hòa tại nơi có g = 9,8 m/s2. Con lắc đơn dao động với tần số góc là 


A. 4,4 rad/s. 
B. 28 rad/s. 
C. 0,7 rad/s. 
D. 9,8 rad/s.

Vận dụng

Hướng dẫn

Tần số góc của con lắc đơn: [image: image9.png]



⇒ Chọn A.

[image: image195.wmf]1
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Câu 31: Tác dụng vào hệ dao động một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có biên độ không đổi nhưng tần số f thay đổi được. Ứng với mỗi giá trị của f thì hệ sẽ dao động cưỡng bức với biên độ A. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của A và f. Chu kì dao động riêng của hệ gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 0,15 s. 
B. 0,35 s. 

    C. 0,45 s. 
D. 0,25 s. 
Hướng dẫn

Tần số dao động riêng của hệ đúng bằng tần số của dao động cưỡng bức khi xảy ra cộng hưởng, tức là đúng bằng tần số khi biên độ dao động cực đại. 

Dựa vào đồ thị, ta thấy: [image: image11.png]6<f, <7Hz=0,14<T, <017 s



.

⇒ Chọn A.

Câu 33: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì 0,2 s với các biên độ là 3 cm và 4 cm. Biết hai dao động thành phần vuông pha nhau. Lấy 
[image: image12.wmf]2
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. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

A. 70 m/s2. 
B. 50 m/s2. 
C. 10 m/s2. 
D. 60 m/s2.

Hướng dẫn

Hai dao động thành phần vuông pha nên biên độ dao động tổng hợp: 

[image: image13.png]



Gia tốc cực đại của vật: 

[image: image14.png]



⇒ Chọn B. 

Câu 34: Một chất điểm M chuyển động đều trên một đường tròn với tốc độ 10 cm/s. Gọi P là hình chiếu của M lên một đường kính của quỹ đạo tròn. Tốc độ trung bình của P trong một dao động toàn phần bằng

A. 6,37 cm/s. 
B. 5 cm/s. 
C. 10 cm/s. 
D. 8,63 cm/s.

Hướng dẫn

M chuyển động tròn đều với tốc độ [image: image16.png]v =10 cm/s = wA




P là hình chiếu của M trên một đường kính của đường tròn nên chuyển động của điểm P là một dao động điều hòa.  

Tốc độ trung bình của P trong một chu kì là: 

[image: image17.png]



⇒ Chọn A.


Vận dụng cao

Câu 37: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng 40 N/m, được treo vào một điểm cố định. Giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ cực đại của vật bằng 70 cm/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Giá trị của m là 


A. 408 g. 
B. 306 g. 
C. 102 g. 
D. 204 g.
Hướng dẫn

Lò xo dãn 10 cm, thả nhẹ nên biên độ [image: image19.png]A =110 — Alo|





[image: image20.png]70 980 k
=D 0-2s0=142m=—

0,204kg =204 g




⇒ Chọn D.

Chương II: Sóng cơ và sóng âm


Nhận biết

Câu 6: Công thức liên hệ giữa bước sóng 
[image: image21.wmf]l

, tốc độ truyền sóng v và chu kì T của một sóng cơ hình sin là
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Hướng dẫn

Công thức liên hệ giữa bước sóng 
[image: image26.wmf]l

, tốc độ truyền sóng v và chu kì T của một sóng cơ hình sin là 
[image: image27.wmf]v.T.

l=


⇒ Chọn A.

Câu 7: Trong giao thoa sóng cơ, hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động 


A. cùng biên độ nhưng khác tần số dao động. 


B. cùng tần số nhưng khác phương dao động. 


C. cùng phương, cùng biên độ nhưng có hiệu số pha thay đổi theo thời gian. 


D. cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

Hướng dẫn
Trong giao thoa sóng cơ, hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
⇒ Chọn D.
Câu 8: Tốc độ truyền âm có giá trị lớn nhất trong môi trường nào sau đây?

A. Nhôm. 
B. Khí ôxi. 
C. Nước biển. 
D. Khí hiđrô.

Thông hiểu

Hướng dẫn
Tốc độ truyền âm có giá trị lớn nhất trong môi trường chất rắn (nhôm). 

⇒ Chọn A.
Câu 23: Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 60 cm. Chiều dài sợi dây là 


A. 20 cm. 
B. 90 cm. 
C. 180 cm. 
D. 120 cm.

Vận dụng

Hướng dẫn

Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định: [image: image29.png]


 

⇒ Chọn B.

Câu 35: Một sợi dây đàn hồi căng ngang với hai đầu cố định. Sóng truyền trên dây có tốc độ không đổi nhưng tần số f thay đổi được. Khi f nhận giá trị 1760 Hz thì trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Giá trị nhỏ nhất của f bằng bao nhiêu để trên dây vẫn có sóng dừng? 


A. 880 Hz. 
B. 400 Hz. 
C. 440 Hz. 
D. 800 Hz.
Hướng dẫn

 Sóng dừng trên dây với hai đầu cố định, tần số nhỏ nhất xảy ra sóng dừng trên dây:

[image: image30.png]



Tần số trên dây khi có n bó sóng (n bụng sóng):

[image: image31.png]fo =N frnin




Theo đề ra, khi tần số [image: image33.png]f=1760 Hz



 thì trên dây có 4 bụng sóng:

[image: image34.png]1760
f = 1760 = 4.fr = frun = —5— = 440 Hz




⇒ Chọn C. 


Vận dụng cao

Câu 38: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 28 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp. Gọi Δ1 và Δ2 là hai đường thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1S2 và cách nhau 9 cm. Biết số điểm cực đại giao thoa trên Δ1 và Δ2 tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng S1S2 là 


A. 19. 
B. 7. 
C. 9. 
D. 17.
Hướng dẫn
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Cách 1: 

Gọi I là trung điểm [image: image36.png]S,S,



, [image: image38.png]MM,



 là giao điểm của [image: image40.png]


 với [image: image42.png]S,S,




Theo đề ra [image: image44.png]MM,



 thuộc đường cực đại bậc 4 và bậc 2.

[image: image45.png]= Ady, = 2M,|

=41<28=21<7cm




[image: image46.png]Ady = 2M,I





+ Nếu [image: image48.png]MM,



 cùng phía I thì [image: image50.png]



+ Nếu [image: image52.png]MM,



 khác phía I thì [image: image54.png]



Số cực đại trên [image: image56.png]S,S,



 bằng [image: image58.png]222+ 1=15




⇒ Chọn A.

Cách 2: 

Gọi M và N lần lượt là giao điểm của 
[image: image59.wmf]1

D

 và 
[image: image60.wmf]2

D

 với S1 S2. 

Số cực đại giao thoa trên 
[image: image61.wmf]1
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 là số lẻ nên ta có M là giao điểm của S1S2 với đường cực đại thứ hai:
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Mặt khác ta có: 

[image: image197.emf] 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image64.wmf](
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(a)

Tương tự N là giao điểm của S1S2 với đường cực đại thứ tư:

* Nếu N nằm cùng phía với M so với đường trung trực của S1S2

[image: image65.wmf]21
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image66.wmf](
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(b)

Từ (a) và (b) ta có: 


[image: image67.wmf](
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 Loại.

* Nếu N không nằm cùng phía với M so với đường trung trực của S1S2

[image: image68.wmf]12
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image69.wmf](
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(b)

Từ (a) và (b) ta có: 
[image: image70.wmf](
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Xét tỉ số: 
[image: image71.wmf]12
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Số cực đại cần tìm: 19
⇒ Chọn A.

Chương III: Dòng điện xoay chiều


Nhận biết

Câu 9: Cường độ dòng điện 
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 có giá trị cực đại bằng

A. 
[image: image73.wmf]42
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D. 
[image: image74.wmf]22
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Hướng dẫn
Cường độ dòng điện 
[image: image75.wmf](
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 có giá trị cực đại bằng 4 A.⇒ Chọn C.
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ( vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn dây là

A. 
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Hướng dẫn
Cảm kháng của cuộn cảm là 
[image: image80.wmf]L
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⇒ Chọn A.
Câu 11: Khi hoạt động, máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 


A. 
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Hướng dẫn 
Khi hoạt động máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin, cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau [image: image86.png]


. ⇒ Chọn A. 

Câu 12: Một máy tăng áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là N1 và N2. Kết luận nào sau đây đúng?

A. N2 < N1. 
B. N2 > N1. 
C. N2 = N1. 
D. N2N1 = 1.
Hướng dẫn 

Máy tăng áp nên [image: image88.png]N, >N,



.⇒ Chọn B. 


Thông hiểu

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu cuộn cảm thuần thì dòng điện chạy trong cuộn cảm có cường độ hiệu dụng là 3A. Biết cảm kháng của cuộn cảm là 40 
[image: image89.wmf]W

. Giá trị của U bằng

A. 
[image: image90.wmf]602

 V. 
B. 120 V. 
C. 60 V. 
D. 
[image: image91.wmf]1202

 V. 

Hướng dẫn

Mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần: U = IZL = 3.40 = 120 V.⇒ Chọn B.

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở R thì dòng điện chạy qua R có cường độ hiệu dụng là 1 A. Biết công suất tỏa nhiệt trên R là 40 W. Giá trị của R là 


A. 20 Ω. 
B. 10 Ω. 
C. 80 Ω. 
D. 40 Ω.
Hướng dẫn

Công suất tỏa nhiệt: P = RI2 → R = 40 Ω.⇒ Chọn D.

[image: image198.wmf]D
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Vận dụng

Câu 36: Trong giờ thực hành đo độ tự cảm của một cuộn dây, học sinh mắc nối tiếp cuộn dây đó với một điện trở thành một đoạn mạch. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ( thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch rồi đo tổng trở Z của đoạn mạch. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của Z2 theo (2. Độ tự cảm của cuộn dây bằng

A. 0,1 H. 
B. 0,01 H. 
C. 0,2 H. 
D. 0,04 H. 

Vận dụng cao

Hướng dẫn

Theo đề ra, mạch điện gồm cuộn dây và điện trở R mắc nối tiếp. 

Tổng trở của mạch: 

[image: image92.png]Z2=R+1r)*+Z}=(R+7)+ % 1*





Dựa vào đồ thị, ta có thể xác định 2 điểm như sau: 

[image: image93.png]x 7%
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[image: image94.png]x 7%
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Từ [image: image96.png](1)



, ta có: [image: image98.png](R+7r)* =16—300.L%




Thay vào [image: image100.png](2)



, ta được: [image: image102.png]32=16—300.L*+ 700.L* = L





⇒ Chọn C. 

Cách 2:  Mạch R nt Lr

Tổng trở của mạch : 
[image: image103.wmf]222
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Dựa vào đồ thị, ta có thể xác định 2 điểm ( 300,16) và (700,32 ) như sau: 


[image: image104.wmf]22
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⇒ Chọn C. 


Vận dụng CAO
Câu 39: Đặt điện áp 
[image: image105.wmf]80cos() ()

utV

wj
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 (ω không đổi và 
[image: image106.wmf]42

pp

j
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) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự: điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 thì điện áp giữa hai đầu tụ điện là 
[image: image107.wmf]1
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. Khi C = C2 thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và L là 
[image: image108.wmf]2
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. Giá trị của φ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,3 rad. 
B. 1,4 rad. 
C. 1,1 rad. 
D. 0,9 rad.
Cách 1: 

[image: image199.wmf]1

S

TH1: Giản đồ Fresnel: γ = 90 + β + (90 – α) = 180 – β – α.

Mặt khác α = φu – φuC = φ.

Định lý hàm sin: [image: image110.png]v o_ b 50
D
B oimy  smB  sn(180—F-w)




TH2: γ = φuRL – φ = 90 – φ.

Định lý hàm sin: [image: image112.png]— =B, = T
sinf _ sin(180-8—-y) sinf  sin(180—B—y)  sin(90-B+@)




Từ hai biểu thức trên:

180 – β – φ = 90 – β + φ → φ = 450 (loại).

Và – β – φ = - 90 + β – φ → β = 450.

[image: image114.png]L% 180 4{ ¢=1711
Gnas  mn@sie)  lo = 72,88° = 1,27 rad



 

⇒ Chọn A.

Cách 2: 
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Ta vẽ giản đổ vecto kép :
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Theo định lý hàm số sin trong ( AMB:
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Giải PT trên chú ý điều kiện: 
[image: image119.wmf]pp
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 ta được: 
[image: image120.wmf]4
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Cách 3: 

[image: image201.wmf]1


[image: image122.wmf]p<j<pÛ<j<
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Khi C thay đổi thì từ C1 đến C2 nghĩa là điểm M di chuyển trên đường tròn từ M1 đến M2 vì 
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Áp dụng phương tích của  điểm I đối với đường tròn:


[image: image124.wmf]=

21

IA.IMIB.IM.



[image: image125.wmf](

)

(

)

Ûj-j=j-j

80sin10080sin80cos10080cos.



[image: image126.wmf](

)

(

)

Ûj-j=j-j

sin54sincos54cos.



[image: image127.wmf](

)

(

)

22

4cossin5cossin

Ûj-j=j-j



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image128.wmf](

)

(

)

(

)

Ûj+jj-j=j-j

4cossincossin5cossin.



[image: image129.wmf](

)

(

)

é

p

j=

ê

é

j=j

ê

ÞÞ

ê

j=

æö

p

ê

j+j=

ê

j+=®

ë

ç÷

ê

j=

èø

ë

loai

cossin

4

.

0,2987

4sincos5

42sin5

1,272

4

. 
[image: image130.wmf]ÐápánA.


Câu 40: Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện gồm 8 tổ máy đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Coi điện áp hiệu dụng ở nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1, công suất phát ra của các tổ máy khi hoạt động là không đổi và như nhau. Khi hoạt động với cả 8 tổ máy thì hiệu suất truyền tải là 89%. Khi hoạt động với 7 tổ máy thì hiệu suất truyền tải là 


A. 90,4% 
B. 77,9%. 
C. 88,7%. 
D. 88,9%.
Hướng dẫn
Cách 1: 
Hao phí trên đường dây được tính bởi: [image: image132.png](aP)”
Tcorte

AP =RI*





Hiệu suất truyền tải lúc đầu: 
[image: image133.wmf]22
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Hiệu suất truyền tải lúc sau: 
[image: image134.wmf]22
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Từ (a) và (b) ta có: 
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⇒ Chọn A.

Cách 2: 
Ta có [image: image137.png]



⇒ Chọn A.

Cách 3: 

Đề cho : 
[image: image138.wmf]1020
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Dùng công thức :
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Chương IV: Dao động và sóng điện từ


Nhận biết

Câu 13: Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Giá trị của T là 


A. 
[image: image141.wmf]2
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B. 
[image: image142.wmf]1
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C. 
[image: image143.wmf]2
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D. 
[image: image144.wmf]1
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Hướng dẫn 

Chu kì dao động của mạch LC lý tưởng là: [image: image146.png]2m/LC

T=




⇒ Chọn A. 


Thông hiểu
Câu 14: Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng ngắn vô tuyến? 


A. 20000 m. 
B. 6000 m. 
C. 5000 m. 
D. 60 m.
Hướng dẫn 

Sóng ngắn là sóng có bước sóng trong khoảng: [image: image148.png]10m<A<100m



. 

⇒ Chọn D.

Câu 26: Một sóng điện từ có tần số 15.106 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 2,25.108 m/s. Trong môi trường đó, sóng điện từ này có bước sóng là 


A. 45 m. 
B. 6,7 m. 
C. 7,5 m. 
D. 15 m.
Hướng dẫn

Ta có: 
[image: image149.wmf](
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⇒ Chọn D.


Vận dụng cao: Không có.
Chương V: Sóng ánh sáng


Nhận biết

Câu 15: Cầu vồng bảy sắc xuất hiện sau cơn mưa được giải thích dựa vào hiện tượng 


A. phóng xạ. 

B. Quang điện trong. 


C. Quang điện ngoài 
D. tán sắc ánh sáng. 

Hướng dẫn 

Cầu vồng bảy sắc xuất hiện sau cơn mưa là do hiện tượng tán sắc ánh sáng.

⇒ Chọn D.

Câu 16: Tia X với tia nào sau đây có cùng bản chất là sóng điện từ? 


A. Tia hồng ngoại. 
B. Tia 
[image: image150.wmf]b

+

.
C. Tia 
[image: image151.wmf]b

-

.
D. Tia anpha.

Hướng dẫn 

Tia hồng ngoại là sóng điện từ. Các tia còn lại là các loại hạt (Tia 
[image: image152.wmf]b

+

 là dòng hạt pôzitron,  tia 
[image: image153.wmf]b

-

 là dòng hạt êlectron, tia anpha là dòng hạt nhân heli)
⇒ Chọn A.


Thông hiểu

Câu 27: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân trên màn quan sát là 0,5 mm. Trên màn, khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân trung tâm có giá trị là 


A. 2 mm. 
B. 1 mm. 
C. 1,5 mm. 
D. 2,5 mm.

Hướng dẫn

Ta có: Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân trung tâm có giá trị là: 
[image: image154.wmf](
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⇒ Chọn A.


Vận dụng:

Câu 28: Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây thuộc miền hồng ngoại 


A. 290 nm. 
B. 600 nm. 
C. 950 nm. 
D. 550 nm.

Hướng dẫn

Bức xạ thuộc miền hồng ngoại thì [image: image156.png]A > 750 nm



.

⇒ Chọn C. 

Vận dụng cao: Không có.
Chương VI: Lượng tử ánh sáng


Nhận biết

Câu 17: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt nào sau đây? 


A. Prôton. 
B. Nơtron. 
C. Phôtôn. 
D. Êlectron. 

Hướng dẫn 

Theo thuyết lượng tử, ánh sáng được tạo thành từ các hạt phôtôn.  

⇒ Chọn C.


Thông hiểu

Câu 18: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết 
[image: image157.wmf]0

r

 là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng K có giá trị là 


A. 4
[image: image158.wmf]0

r

. 
B. 
[image: image159.wmf]0

r

. 
C. 9
[image: image160.wmf]0

r

. 
D. 16
[image: image161.wmf]0

r

.
Hướng dẫn 

Theo công thức tính bán kính quỹ đạo dừng ở mức năng lượng thứ n: 
[image: image162.wmf]2
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n

rnr

=

.
Quỹ đạo K ứng với lớp thứ 1 [image: image164.png]


, nên có bán kính là [image: image166.png]


.⇒ Chọn B.


Vận dụng: 
Câu 29: Khi chiếu bức xạ đơn sắc mà phôtôn của nó có năng lượng ε vào Si thì gây ra hiện tượng quang điện trong. Biết năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) của Si là 1,12 eV. Năng lượng ε có thể nhận giá trị nào sau đây? 


A. 1,23 eV. 
B. 0,70 eV. 
C. 0,23 eV. 
D. 0,34 eV. 
Hướng dẫn

Để xảy ra hiện tượng quang điện thì 
[image: image167.wmf]e

lớn hơn hoặc ít nhất là bằng năng lượng kích hoạt.

⇒ Chọn A.


Vận dụng cao: Không có.
Chương VII: Vật lý hạt nhân


Nhận biết

Câu 19: Số nuclôn có trong hạt nhân 
[image: image168.wmf]40

19

K

 là 


A. 40. 
B. 19. 
C. 59. 
D. 21. 

Hướng dẫn 

Số nuclôn trong [image: image170.png]


 là 40.⇒ Chọn A.


Thông hiểu

Câu 20: Tia 
[image: image171.wmf]b

-

 là dòng các

A. êlectron. 
B. prôtôn. 
C. nơtron. 
D. pôzitron.
Hướng dẫn 

Tia [image: image173.png]


 là dòng các hạt êlectron.⇒ Chọn A.


Vận dụng:.
Câu 30: Hạt nhân 
[image: image174.wmf]4

2

He

 có độ hụt khối 
[image: image175.wmf]0,03038

mu

D=

. Lấy 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của 
[image: image176.wmf]4

2

He

 là 

A. 86,6 MeV. 
B. 22,3 MeV. 
C. 30,8 MeV. 
D. 28,3 MeV.

Hướng dẫn

Ta có: 
[image: image177.wmf]2

Em.c28,3MeV

D=D=

. ⇒ Chọn D.

Vận dụng cao: Không có.
Chương trình vật lý 11

Nhận biết: 
Câu 1: Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch điện thì cường động dòng điện không đổi chạy qua mạch là I. Công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch là


A. 
[image: image178.wmf]2
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. 
B. 
[image: image179.wmf]PUI

=

. 
C. 
[image: image180.wmf]2
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. 
D. 
[image: image181.wmf]22

PUI

=

.
Hướng dẫn

Công suất của đoạn mạch có dòng điện không đổi: 
[image: image182.wmf]PUI.

=

⇒ Chọn B.

Câu 2: Một mạch kín phẳng có diện tích S đặt trong từ trường đều. Biết vectơ pháp tuyến 
[image: image183.wmf]n

r

 của mặt phẳng chứa mạch hợp với vecơ cảm ứng từ 
[image: image184.wmf]B

r

 một góc 
[image: image185.wmf]a

. Từ thông qua diện tích S là

A. 
[image: image186.wmf]cos
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B. 
[image: image187.wmf]sin
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C. 
[image: image188.wmf]cos
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.
D. 
[image: image189.wmf]sin
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. 
Hướng dẫn

Từ thông qua diện tích S là: 
[image: image190.wmf]BScos.

F=a

⇒ Chọn A.

Thông hiểu

Câu 21: Một điện tích điểm q = 5.10-6 C được đặt tại điểm M trong điện trường thì chịu tác dụng của lực điện có độ lớn F = 4.10-3 N. Cường độ điện trường tại M có độ lớn là 


A. 9000 V/m. 
B. 20000 V/m. 
C. 800 V/m. 
D. 1250 V/m.

Hướng dẫn

Độ lớn cường độ điện trường tại M: [image: image192.png]


⇒ Chọn C.

Vận dụng

Câu 32: Một người có mắt không bị tật và có khoảng cực cận là 25 cm. Để quan sát vật nhỏ, người này sử dụng một kính lúp có độ tụ 20 dp. Số bội giác của kính lúp khi người này ngắm chừng ở vô cực là 

A. 3. 
B. 4. 
C. 5. 
D. 6.



A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

Hướng dẫn

Tiệu cự của kính lúp: [image: image193.png]



Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực:

[image: image194.png]b_025




 ⇒ Chọn C. 
Vận dụng cao: Không có.
 MUỐN ĐẠT HIỆU QUẢ CAO THÌ THÍ SINH PHẢI CÓ: 8T

                                      1. THẦN THÁI TỰ TIN.

                                     2. TRÍ TUỆ TINH THÔNG.

     HÃY  RÈN LUYỆN THEO TRÍ TUỆ NGƯỜI DO THÁI:
       Biết SÁNG  TẠO và ĐAM MÊ những điều HUYỀN BÍ!
GV: ĐOÀN VĂN LƯỢNG-TRƯỜNG THCS-THPT TRẦN CAO VÂN.
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